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SÐ Nam Nữ Đơn vị SK Giờ Vòng Nhóm H Loại Điệu

11 Zou jianyu Wu Dui  Hong Kong 146 15:30 Chung kết Cộng tuổi 120 E1 Standard W

11 Zou jianyu Wu Dui  Hong Kong 148 15:36 Chung kết Cộng tuổi 120 D2 Standard W,Q

11 Zou jianyu Wu Dui  Hong Kong 151 15:24 Chung kết Cộng tuổi 120 E2 Standard T

11 Zou jianyu Wu Dui  Hong Kong 153 15:30 Chung kết Cộng tuổi 120 D1 Standard W,T

12 Li Hau Tung  Hong Kong 56 09:30 Chung kết Nhi đồng FE1 Standard W

12 Li Hau Tung  Hong Kong 63 09:50 Chung kết Nhi đồng FE1 Latin R

12 Li Hau Tung  Hong Kong 66 09:58 Chung kết Nhi đồng FD1 Latin C,R

12 Li Hau Tung  Hong Kong 72 10:24 Chung kết Nhi đồng FC Latin C,R,J

12 Li Hau Tung  Hong Kong 78 10:42 Chung kết Nhi đồng FD2 Latin R,J

13 Xu jian Cheng Eba Wu  Hong Kong 148 15:36 Chung kết Cộng tuổi 120 D2 Standard W,Q

13 Xu jian Cheng Eba Wu  Hong Kong 151 15:24 Chung kết Cộng tuổi 120 E2 Standard T

13 Xu jian Cheng Eba Wu  Hong Kong 153 15:30 Chung kết Cộng tuổi 120 D1 Standard W,T

13 Xu jian Cheng Eba Wu  Hong Kong 171 16:26 Chung kết Trung niên I B Standard W,T,SF,Q

13 Xu jian Cheng Eba Wu  Hong Kong 202 21:30 Chung kết Trung niên I A StandardW,T,VW,SF,QV

14 Choo Yi Xuan  Malaysia 61 09:42 Bán kết Thiếu nhi II FD2 Latin R,J

14 Choo Yi Xuan  Malaysia 64 09:52 Chung kết Thiếu nhi II FE1 Latin R

14 Choo Yi Xuan  Malaysia 67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

14 Choo Yi Xuan  Malaysia 79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

15 Anya Tan Xing Tong  Malaysia 61 09:42 Bán kết Thiếu nhi II FD2 Latin R,J

15 Anya Tan Xing Tong  Malaysia 64 09:52 Chung kết Thiếu nhi II FE1 Latin R

15 Anya Tan Xing Tong  Malaysia 67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

15 Anya Tan Xing Tong  Malaysia 79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

16 Samantha Lee Zhi Yi  Malaysia 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

16 Samantha Lee Zhi Yi  Malaysia 86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

16 Samantha Lee Zhi Yi  Malaysia 94 11:52 Bán kết Thiếu nhi I FC Latin C,R,J

16 Samantha Lee Zhi Yi  Malaysia 186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

17 Kim Zhi Man  Malaysia 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

17 Kim Zhi Man  Malaysia 86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

17 Kim Zhi Man  Malaysia 94 11:52 Bán kết Thiếu nhi I FC Latin C,R,J

17 Kim Zhi Man  Malaysia 186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

18 Zoey Lee Yun Yan  Malaysia 63 09:50 Chung kết Nhi đồng FE1 Latin R

18 Zoey Lee Yun Yan  Malaysia 66 09:58 Chung kết Nhi đồng FD1 Latin C,R

Lịch Thi Đấu

Giải KVTT Quận 10 mở rộng, SagaDance Cúp lần thứ V năm 2017

1



Son Tùng Skating - 0946 999 7778:27 PM11/4/2017

18 Zoey Lee Yun Yan  Malaysia 72 10:24 Chung kết Nhi đồng FC Latin C,R,J

18 Zoey Lee Yun Yan  Malaysia 78 10:42 Chung kết Nhi đồng FD2 Latin R,J

19 Chloe Lee Yunzi  Malaysia 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

19 Chloe Lee Yunzi  Malaysia 86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

19 Chloe Lee Yunzi  Malaysia 94 11:52 Bán kết Thiếu nhi I FC Latin C,R,J

19 Chloe Lee Yunzi  Malaysia 186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

20 Mok Qa Yan  Malaysia 61 09:42 Bán kết Thiếu nhi II FD2 Latin R,J

20 Mok Qa Yan  Malaysia 64 09:52 Chung kết Thiếu nhi II FE1 Latin R

20 Mok Qa Yan  Malaysia 67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

20 Mok Qa Yan  Malaysia 79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

21 Tan Sze Qhi  Malaysia 61 09:42 Bán kết Thiếu nhi II FD2 Latin R,J

21 Tan Sze Qhi  Malaysia 64 09:52 Chung kết Thiếu nhi II FE1 Latin R

21 Tan Sze Qhi  Malaysia 67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

21 Tan Sze Qhi  Malaysia 79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

22 Esther Wo Wei Xi  Malaysia 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

22 Esther Wo Wei Xi  Malaysia 86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

22 Esther Wo Wei Xi  Malaysia 94 11:52 Bán kết Thiếu nhi I FC Latin C,R,J

22 Esther Wo Wei Xi  Malaysia 186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

23 Tazmine Loong Phui Jynn  Malaysia 84 11:08 Chung kết Thiếu niên I FD2 Latin R,J

23 Tazmine Loong Phui Jynn  Malaysia 88 11:30 Chung kết Thiếu niên I FD1 Latin C,R

23 Tazmine Loong Phui Jynn  Malaysia 91 11:38 Chung kết Thiếu niên I FE1 Latin R

23 Tazmine Loong Phui Jynn  Malaysia 98 12:04 Chung kết Thiếu niên I FC Latin C,R,J

24 Lim Hui Shin  Malaysia 61 09:42 Bán kết Thiếu nhi II FD2 Latin R,J

24 Lim Hui Shin  Malaysia 64 09:52 Chung kết Thiếu nhi II FE1 Latin R

24 Lim Hui Shin  Malaysia 67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

24 Lim Hui Shin  Malaysia 79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

25 Lim Xin Yi  Malaysia 61 09:42 Bán kết Thiếu nhi II FD2 Latin R,J

25 Lim Xin Yi  Malaysia 64 09:52 Chung kết Thiếu nhi II FE1 Latin R

25 Lim Xin Yi  Malaysia 67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

25 Lim Xin Yi  Malaysia 79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

26 Arethit Charoenrat Coco Lee Yee Xuan  Malaysia 203 21:40 Chung kết Thanh niên A Latin S,C,R,P,J

27 Ekkarat Maneechot Winnie Tan  Malaysia 145 15:24 Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J

27 Ekkarat Maneechot Winnie Tan  Malaysia 149 15:40 Chung kết Thanh niên B Latin S,C,R,J

28 Vincent Lee Chen Sheng Gwen Han Pin Hui  Malaysia 107 13:28 Chung kết Thiếu nhi II D1 Latin C,R

28 Vincent Lee Chen Sheng Gwen Han Pin Hui  Malaysia 111 13:40 Chung kết Thiếu nhi II C Latin C,R,J

28 Vincent Lee Chen Sheng Gwen Han Pin Hui  Malaysia 118 14:02 Chung kết Thiếu nhi II D2 Latin R,J

28 Vincent Lee Chen Sheng Gwen Han Pin Hui  Malaysia 125 14:24 Chung kết Thiếu niên I E2 Latin C
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29 Steven Ong Triena Ong  Singapore 116 13:56 Chung kết Cao niên E1 Latin R

29 Steven Ong Triena Ong  Singapore 136 14:54 Chung kết Cộng tuổi 100 E2 Latin C

29 Steven Ong Triena Ong  Singapore 146 15:30 Chung kết Cộng tuổi 120 E1 Standard W

29 Steven Ong Triena Ong  Singapore 152 15:26 Chung kết Cộng tuổi 120 D1 Latin C,R

29 Steven Ong Triena Ong  Singapore 153 15:30 Chung kết Cộng tuổi 120 D1 Standard W,T

29 Steven Ong Triena Ong  Singapore 161 15:56 Chung kết Cộng tuổi 120 E1 Latin C

29 Steven Ong Triena Ong  Singapore 164 16:02 Chung kết Cộng tuổi 120 E2 Latin R

30 Terrence Low Stella Chim  Singapore 178 16:56 Chung kết Thầy trò E1 Standard W

30 Terrence Low Stella Chim  Singapore 173 16:38 Chung kết Thầy trò E2 Standard T

31 Jovyn Low Josephine Lai  Singapore 204 21:50 Chung kết Thanh niên A StandardW,T,VW,SF,QV

32 HUỲNH HOÀI GIANG CLB A&T DANCESPORT 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

32 HUỲNH HOÀI GIANG CLB A&T DANCESPORT 90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

32 HUỲNH HOÀI GIANG CLB A&T DANCESPORT 186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

33 NGUYỄN NGỌC XUÂN THYCLB CAO THẾ 184 19:00 Bán kết Thiếu nhi II FB Latin S,C,R,J

33 NGUYỄN NGỌC XUÂN THYCLB CAO THẾ 79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

34 LÊ VĂN HOÀNG HUỲNH THỊ HỒNG XUYẾNCLB CAO THẾ DANCESPORT115 13:54 Chung kết Trung niên I E1 Latin R

34 LÊ VĂN HOÀNG HUỲNH THỊ HỒNG XUYẾNCLB CAO THẾ DANCESPORT124 14:22 Chung kết Trung niên I E2 Latin C

34 LÊ VĂN HOÀNG HUỲNH THỊ HỒNG XUYẾNCLB CAO THẾ DANCESPORT141 15:08 Chung kết Trung niên I D1 Latin C,R

35 CAO HOÀNG BA PHẠM THỊ TỐ NGÂN CLB DANCE PASSION 2 08:02 Chung kết Nhi đồng F2 Latin C

35 CAO HOÀNG BA PHẠM THỊ TỐ NGÂN CLB DANCE PASSION 105 13:20 Chung kết Trung niên IV D1 Latin C,R

35 CAO HOÀNG BA PHẠM THỊ TỐ NGÂN CLB DANCE PASSION 109 13:36 Chung kết Trung niên IV E1 Latin R

35 CAO HOÀNG BA PHẠM THỊ TỐ NGÂN CLB DANCE PASSION 115 13:54 Chung kết Trung niên I E1 Latin R

35 CAO HOÀNG BA PHẠM THỊ TỐ NGÂN CLB DANCE PASSION 134 14:48 Chung kết Cộng tuổi 100 D1 Latin C,R

35 CAO HOÀNG BA PHẠM THỊ TỐ NGÂN CLB DANCE PASSION 138 15:02 Chung kết Cộng tuổi 100 E1 Latin R

35 CAO HOÀNG BA PHẠM THỊ TỐ NGÂN CLB DANCE PASSION 139 15:04 Chung kết Thầy trò E1 Latin R

35 CAO HOÀNG BA PHẠM THỊ TỐ NGÂN CLB DANCE PASSION 150 15:20 Chung kết Thầy trò D1 Latin C,R

36 Phạm Ngọc Thủy CLB Dance Passion 88 11:30 Chung kết Thiếu niên I FD1 Latin C,R

36 Phạm Ngọc Thủy CLB Dance Passion 95 11:58 Chung kết Thiếu niên I FE3 Latin J

36 Phạm Ngọc Thủy CLB Dance Passion 98 12:04 Chung kết Thiếu niên I FC Latin C,R,J

36 Phạm Ngọc Thủy CLB Dance Passion 190 19:23 Bán kết Thiếu niên I FE2 Latin C

37 Isabella Degenhardt CLB Dance Passion 84 11:08 Chung kết Thiếu niên I FD2 Latin R,J

37 Isabella Degenhardt CLB Dance Passion 91 11:38 Chung kết Thiếu niên I FE1 Latin R

37 Isabella Degenhardt CLB Dance Passion 95 11:58 Chung kết Thiếu niên I FE3 Latin J

38 Lê Trí  Đức Phạm Thị Ngọc Chiêu CLB Dance Passion 115 13:54 Chung kết Trung niên I E1 Latin R

38 Lê Trí  Đức Phạm Thị Ngọc Chiêu CLB Dance Passion 132 14:42 Chung kết Trung niên II E1 Latin R

38 Lê Trí  Đức Phạm Thị Ngọc Chiêu CLB Dance Passion 133 14:44 Chung kết Trung niên II D1 Latin C,R

38 Lê Trí  Đức Phạm Thị Ngọc Chiêu CLB Dance Passion 134 14:48 Chung kết Cộng tuổi 100 D1 Latin C,R
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38 Lê Trí  Đức Phạm Thị Ngọc Chiêu CLB Dance Passion 136 14:54 Chung kết Cộng tuổi 100 E2 Latin C

38 Lê Trí  Đức Phạm Thị Ngọc Chiêu CLB Dance Passion 138 15:02 Chung kết Cộng tuổi 100 E1 Latin R

39 Phan Tấn Tài Vũ Thị Thu Hương CLB Dance Passion 74 10:32 Chung kết Thanh niên E1 Latin R

39 Phan Tấn Tài Vũ Thị Thu Hương CLB Dance Passion 77 10:40 Chung kết Thanh niên E2 Latin C

39 Phan Tấn Tài Vũ Thị Thu Hương CLB Dance Passion 80 10:52 Chung kết Thanh niên D1 Latin C,R

40 Nguyễn Văn Chung Trần Việt Hương CLB Dance Passion 124 14:22 Chung kết Trung niên I E2 Latin C

40 Nguyễn Văn Chung Trần Việt Hương CLB Dance Passion 126 14:26 Chung kết Cộng tuổi 80 E2 Latin C

40 Nguyễn Văn Chung Trần Việt Hương CLB Dance Passion 159 15:48 Chung kết Thầy trò E2 Latin C

41 LÊ MỸ DUYÊN CLB FUTURE STAR 92 11:40 Chung kết Thiếu niên I FB Latin S,C,R,J

41 LÊ MỸ DUYÊN CLB FUTURE STAR 101 13:00 Chung kết Thiếu niên I FA Latin S,C,R,P,J

42 NGUYỄN DIỆP THẢO NGÂNCLB FUTURE STAR 184 19:00 Bán kết Thiếu nhi II FB Latin S,C,R,J

42 NGUYỄN DIỆP THẢO NGÂNCLB FUTURE STAR 92 11:40 Chung kết Thiếu niên I FB Latin S,C,R,J

42 NGUYỄN DIỆP THẢO NGÂNCLB FUTURE STAR 101 13:00 Chung kết Thiếu niên I FA Latin S,C,R,P,J

42 NGUYỄN DIỆP THẢO NGÂNCLB FUTURE STAR 201 21:20 Chung kết Thiếu nhi II FA Latin S,C,R,P,J

43 PHẠM BẢO HÂN CLB FUTURE STAR 55 09:50 Chung kết Thiếu nhi FA Latin S,C,R,P,J

43 PHẠM BẢO HÂN CLB FUTURE STAR 184 19:00 Bán kết Thiếu nhi II FB Latin S,C,R,J

43 PHẠM BẢO HÂN CLB FUTURE STAR 79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

44 BÙI KHÁNH VY CLB FUTURE STAR 13 08:24 Chung kết Thiếu nhi F5 Latin P

44 BÙI KHÁNH VY CLB FUTURE STAR 35 09:04 Chung kết Thiếu nhi F4 Latin S

44 BÙI KHÁNH VY CLB FUTURE STAR 82 11:04 Chung kết Thiếu nhi II FE3 Latin J

44 BÙI KHÁNH VY CLB FUTURE STAR 191 19:25 Bán kết Thiếu nhi I FB Latin S,C,R,J

44 BÙI KHÁNH VY CLB FUTURE STAR 199 21:00 Chung kết Thiếu nhi I FA Latin S,C,R,P,J

45 HOÀNG GIA MY CLB FUTURE STAR 12 08:22 Chung kết Thiếu nhi F5 Latin P

45 HOÀNG GIA MY CLB FUTURE STAR 14 08:26 Chung kết Nhi đồng F1 Latin R

45 HOÀNG GIA MY CLB FUTURE STAR 28 08:50 Chung kết Nhi đồng F3 Latin J

45 HOÀNG GIA MY CLB FUTURE STAR 36 09:06 Chung kết Nhi đồng F4 Latin S

45 HOÀNG GIA MY CLB FUTURE STAR 81 10:56 Chung kết Nhi đồng FB Latin S,C,R,J

45 HOÀNG GIA MY CLB FUTURE STAR 199 21:00 Chung kết Thiếu nhi I FA Latin S,C,R,P,J

46 NGUYỄN CHÂU ANH CLB FUTURE STAR 1 08:00 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

46 NGUYỄN CHÂU ANH CLB FUTURE STAR 13 08:24 Chung kết Thiếu nhi F5 Latin P

46 NGUYỄN CHÂU ANH CLB FUTURE STAR 29 08:52 Chung kết Thiếu nhi F3 Latin J

46 NGUYỄN CHÂU ANH CLB FUTURE STAR 35 09:04 Chung kết Thiếu nhi F4 Latin S

46 NGUYỄN CHÂU ANH CLB FUTURE STAR 55 09:50 Chung kết Thiếu nhi FA Latin S,C,R,P,J

46 NGUYỄN CHÂU ANH CLB FUTURE STAR 73 10:30 Chung kết Thiếu nhi II FE2 Latin C

46 NGUYỄN CHÂU ANH CLB FUTURE STAR 82 11:04 Chung kết Thiếu nhi II FE3 Latin J

47 VŨ QUỲNH ANH CLB FUTURE STAR 86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

47 VŨ QUỲNH ANH CLB FUTURE STAR 94 11:52 Bán kết Thiếu nhi I FC Latin C,R,J
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47 VŨ QUỲNH ANH CLB FUTURE STAR 186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

48 BẠCH PHƯƠNG ANH CLB FUTURE STAR 27 08:48 Chung kết Thiếu nhi F3 Latin J

48 BẠCH PHƯƠNG ANH CLB FUTURE STAR 35 09:04 Chung kết Thiếu nhi F4 Latin S

48 BẠCH PHƯƠNG ANH CLB FUTURE STAR 64 09:52 Chung kết Thiếu nhi II FE1 Latin R

48 BẠCH PHƯƠNG ANH CLB FUTURE STAR 73 10:30 Chung kết Thiếu nhi II FE2 Latin C

49 LÊ CẨM HÀ CLB FUTURE STAR 1 08:00 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

49 LÊ CẨM HÀ CLB FUTURE STAR 27 08:48 Chung kết Thiếu nhi F3 Latin J

49 LÊ CẨM HÀ CLB FUTURE STAR 29 08:52 Chung kết Thiếu nhi F3 Latin J

49 LÊ CẨM HÀ CLB FUTURE STAR 73 10:30 Chung kết Thiếu nhi II FE2 Latin C

50 NGUYỄN LÊ BẢO HÂN CLB FUTURE STAR 3 08:04 Chung kết Nhi đồng F2 Latin C

50 NGUYỄN LÊ BẢO HÂN CLB FUTURE STAR 36 09:06 Chung kết Nhi đồng F4 Latin S

50 NGUYỄN LÊ BẢO HÂN CLB FUTURE STAR 60 09:40 Bán kết Nhi đồng FE2 Latin C

51 ĐỖ NGỌC KHÁNH LINH CLB FUTURE STAR 3 08:04 Chung kết Nhi đồng F2 Latin C

51 ĐỖ NGỌC KHÁNH LINH CLB FUTURE STAR 36 09:06 Chung kết Nhi đồng F4 Latin S

51 ĐỖ NGỌC KHÁNH LINH CLB FUTURE STAR 60 09:40 Bán kết Nhi đồng FE2 Latin C

52 NGUYỄN HÀ MY CLB FUTURE STAR 2 08:02 Chung kết Nhi đồng F2 Latin C

52 NGUYỄN HÀ MY CLB FUTURE STAR 14 08:26 Chung kết Nhi đồng F1 Latin R

52 NGUYỄN HÀ MY CLB FUTURE STAR 28 08:50 Chung kết Nhi đồng F3 Latin J

53 PHAN HÀ BẢO TRÂN CLB FUTURE STAR 13 08:24 Chung kết Thiếu nhi F5 Latin P

53 PHAN HÀ BẢO TRÂN CLB FUTURE STAR 29 08:52 Chung kết Thiếu nhi F3 Latin J

53 PHAN HÀ BẢO TRÂN CLB FUTURE STAR 55 09:50 Chung kết Thiếu nhi FA Latin S,C,R,P,J

54 TRỊNH HẢI TRÂN CLB FUTURE STAR 2 08:02 Chung kết Nhi đồng F2 Latin C

54 TRỊNH HẢI TRÂN CLB FUTURE STAR 3 08:04 Chung kết Nhi đồng F2 Latin C

55 PHAN HÀ BẢO KHANH CLB FUTURE STAR 1 08:00 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

55 PHAN HÀ BẢO KHANH CLB FUTURE STAR 12 08:22 Chung kết Thiếu nhi F5 Latin P

55 PHAN HÀ BẢO KHANH CLB FUTURE STAR 27 08:48 Chung kết Thiếu nhi F3 Latin J

56 LÊ MỸ TRANG CLB FUTURE STAR 3 08:04 Chung kết Nhi đồng F2 Latin C

56 LÊ MỸ TRANG CLB FUTURE STAR 12 08:22 Chung kết Thiếu nhi F5 Latin P

56 LÊ MỸ TRANG CLB FUTURE STAR 14 08:26 Chung kết Nhi đồng F1 Latin R

56 LÊ MỸ TRANG CLB FUTURE STAR 28 08:50 Chung kết Nhi đồng F3 Latin J

57 Bùi Văn Toàn Trịnh Lâm Tâm Như CLB GRACE DANCE 149 15:40 Chung kết Thanh niên B Latin S,C,R,J

57 Bùi Văn Toàn Trịnh Lâm Tâm Như CLB GRACE DANCE 203 21:40 Chung kết Thanh niên A Latin S,C,R,P,J

58 Hồ Phương Vy CLB GRACE DANCE 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

58 Hồ Phương Vy CLB GRACE DANCE 90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

58 Hồ Phương Vy CLB GRACE DANCE 100 12:14 Chung kết Thiếu nhi I FE3 Latin J

59 NGUYỄN NGỌC HOÀNG ÁNHCLB GRACE DANCE 60 09:40 Bán kết Nhi đồng FE2 Latin C

59 NGUYỄN NGỌC HOÀNG ÁNHCLB GRACE DANCE 63 09:50 Chung kết Nhi đồng FE1 Latin R
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59 NGUYỄN NGỌC HOÀNG ÁNHCLB GRACE DANCE 75 10:34 Chung kết Nhi đồng FE3 Latin J

60 LÊ VĂN DŨNG PHẠM THỊ NGỌC THẠCHCLB HARMONY DANCE STUDIO13 08:24 Chung kết Thiếu nhi F5 Latin P

60 LÊ VĂN DŨNG PHẠM THỊ NGỌC THẠCHCLB HARMONY DANCE STUDIO22 08:28 Chung kết Trung niên D Latin C,R

60 LÊ VĂN DŨNG PHẠM THỊ NGỌC THẠCHCLB HARMONY DANCE STUDIO23 08:32 Chung kết Thiếu nhi FD Latin C,R

60 LÊ VĂN DŨNG PHẠM THỊ NGỌC THẠCHCLB HARMONY DANCE STUDIO113 13:48 Chung kết Trung niên V E1 Latin R

60 LÊ VĂN DŨNG PHẠM THỊ NGỌC THẠCHCLB HARMONY DANCE STUDIO138 15:02 Chung kết Cộng tuổi 100 E1 Latin R

60 LÊ VĂN DŨNG PHẠM THỊ NGỌC THẠCHCLB HARMONY DANCE STUDIO144 15:22 Chung kết Cộng tuổi 90 E1 Latin R

61 HOÀNG PHÚ CƯỜNG PHẠM THỊ NGỌC OANH CLB HARMONY DANCE STUDIO22 08:28 Chung kết Trung niên D Latin C,R

61 HOÀNG PHÚ CƯỜNG PHẠM THỊ NGỌC OANH CLB HARMONY DANCE STUDIO23 08:32 Chung kết Thiếu nhi FD Latin C,R

61 HOÀNG PHÚ CƯỜNG PHẠM THỊ NGỌC OANH CLB HARMONY DANCE STUDIO35 09:04 Chung kết Thiếu nhi F4 Latin S

61 HOÀNG PHÚ CƯỜNG PHẠM THỊ NGỌC OANH CLB HARMONY DANCE STUDIO131 14:40 Chung kếtSyllabus Thanh niên E1 Latin R

61 HOÀNG PHÚ CƯỜNG PHẠM THỊ NGỌC OANH CLB HARMONY DANCE STUDIO135 14:52 Chung kếtSyllabus Thanh niên E2 Latin C

61 HOÀNG PHÚ CƯỜNG PHẠM THỊ NGỌC OANH CLB HARMONY DANCE STUDIO142 15:12 Chung kếtSyllabus Thanh niên E4 Latin J

62 NGUYỄN VŨ TUẤN ĐÀO THỊ LIÊN MINH CLB HARMONY DANCE STUDIO22 08:28 Chung kết Trung niên D Latin C,R

62 NGUYỄN VŨ TUẤN ĐÀO THỊ LIÊN MINH CLB HARMONY DANCE STUDIO23 08:32 Chung kết Thiếu nhi FD Latin C,R

62 NGUYỄN VŨ TUẤN ĐÀO THỊ LIÊN MINH CLB HARMONY DANCE STUDIO138 15:02 Chung kết Cộng tuổi 100 E1 Latin R

62 NGUYỄN VŨ TUẤN ĐÀO THỊ LIÊN MINH CLB HARMONY DANCE STUDIO164 16:02 Chung kết Cộng tuổi 120 E2 Latin R

63 ĐẶNG THANH HỒNG ĐỊNH THỊ THANH THỦY CLB HỒNG THỦY 104 13:18 Chung kết Cao niên E2 Latin C

63 ĐẶNG THANH HỒNG ĐỊNH THỊ THANH THỦY CLB HỒNG THỦY 105 13:20 Chung kết Trung niên IV D1 Latin C,R

63 ĐẶNG THANH HỒNG ĐỊNH THỊ THANH THỦY CLB HỒNG THỦY 108 13:32 Chung kết Cao niên D1 Latin C,R

63 ĐẶNG THANH HỒNG ĐỊNH THỊ THANH THỦY CLB HỒNG THỦY 116 13:56 Chung kết Cao niên E1 Latin R

63 ĐẶNG THANH HỒNG ĐỊNH THỊ THANH THỦY CLB HỒNG THỦY 152 15:26 Chung kết Cộng tuổi 120 D1 Latin C,R

63 ĐẶNG THANH HỒNG ĐỊNH THỊ THANH THỦY CLB HỒNG THỦY 161 15:56 Chung kết Cộng tuổi 120 E1 Latin C

63 ĐẶNG THANH HỒNG ĐỊNH THỊ THANH THỦY CLB HỒNG THỦY 164 16:02 Chung kết Cộng tuổi 120 E2 Latin R

64 ĐẶNG THANH HỒNG LƯƠNG THỊ THU TRANG CLB HỒNG THỦY 12 08:22 Chung kết Thiếu nhi F5 Latin P

64 ĐẶNG THANH HỒNG LƯƠNG THỊ THU TRANG CLB HỒNG THỦY 126 14:26 Chung kết Cộng tuổi 80 E2 Latin C

64 ĐẶNG THANH HỒNG LƯƠNG THỊ THU TRANG CLB HỒNG THỦY 134 14:48 Chung kết Cộng tuổi 100 D1 Latin C,R

64 ĐẶNG THANH HỒNG LƯƠNG THỊ THU TRANG CLB HỒNG THỦY 136 14:54 Chung kết Cộng tuổi 100 E2 Latin C

64 ĐẶNG THANH HỒNG LƯƠNG THỊ THU TRANG CLB HỒNG THỦY 138 15:02 Chung kết Cộng tuổi 100 E1 Latin R

64 ĐẶNG THANH HỒNG LƯƠNG THỊ THU TRANG CLB HỒNG THỦY 139 15:04 Chung kết Thầy trò E1 Latin R

64 ĐẶNG THANH HỒNG LƯƠNG THỊ THU TRANG CLB HỒNG THỦY 144 15:22 Chung kết Cộng tuổi 90 E1 Latin R

64 ĐẶNG THANH HỒNG LƯƠNG THỊ THU TRANG CLB HỒNG THỦY 147 15:32 Chung kết Cộng tuổi 80 D1 Latin C,R

64 ĐẶNG THANH HỒNG LƯƠNG THỊ THU TRANG CLB HỒNG THỦY 150 15:20 Chung kết Thầy trò D1 Latin C,R

64 ĐẶNG THANH HỒNG LƯƠNG THỊ THU TRANG CLB HỒNG THỦY 159 15:48 Chung kết Thầy trò E2 Latin C

65 Nguyễn Khánh Linh CLB MINH TRÍ 18 08:34 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin R

65 Nguyễn Khánh Linh CLB MINH TRÍ 24 08:36 Chung kết Thiếu nhi FD1 Latin C,R

65 Nguyễn Khánh Linh CLB MINH TRÍ 26 08:44 Chung kết Thanh niên FD1 Latin C,R
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65 Nguyễn Khánh Linh CLB MINH TRÍ 82 11:04 Chung kết Thiếu nhi II FE3 Latin J

66 Trịnh Ngọc Ánh CLB MINH TRÍ 19 08:36 Chung kết Thanh niên F1 Latin R

66 Trịnh Ngọc Ánh CLB MINH TRÍ 25 08:40 Chung kết Thanh niên FD1 Latin C,R

66 Trịnh Ngọc Ánh CLB MINH TRÍ 26 08:44 Chung kết Thanh niên FD1 Latin C,R

67 Hứa Ngọc Trân Nông Thị Mỹ Duyên CLB MINH TRÍ 157 15:42 Chung kết Thanh niên D1 Standard W,T

68 NGUYÊN TRIỆU VĨ TRƯƠNG THỊ BÍCH HÀ CLB MT DANCE 137 14:56 Chung kết Trung niên I C Latin C,R,J

68 NGUYÊN TRIỆU VĨ TRƯƠNG THỊ BÍCH HÀ CLB MT DANCE 143 15:14 Chung kết Trung niên I B Latin S,C,R,J

68 NGUYÊN TRIỆU VĨ TRƯƠNG THỊ BÍCH HÀ CLB MT DANCE 183 17:12 Chung kết Thầy trò C Latin C,R,J

69 NGUYỄN ĐẶNG LẬP NGUYỄN THỊ HẠNH CLB MT DANCE 131 14:40 Chung kếtSyllabus Thanh niên E1 Latin R

69 NGUYỄN ĐẶNG LẬP NGUYỄN THỊ HẠNH CLB MT DANCE 135 14:52 Chung kếtSyllabus Thanh niên E2 Latin C

69 NGUYỄN ĐẶNG LẬP NGUYỄN THỊ HẠNH CLB MT DANCE 140 15:06 Chung kếtSyllabus Thanh niên E3 Latin S

69 NGUYỄN ĐẶNG LẬP NGUYỄN THỊ HẠNH CLB MT DANCE 142 15:12 Chung kếtSyllabus Thanh niên E4 Latin J

70 ĐOÀN PHƯƠNG LINH CLB QUANG HÀO 7 08:12 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

70 ĐOÀN PHƯƠNG LINH CLB QUANG HÀO 58 09:36 Chung kết Thiếu nhi I FE1 Standard W

70 ĐOÀN PHƯƠNG LINH CLB QUANG HÀO 94 11:52 Bán kết Thiếu nhi I FC Latin C,R,J

71 LÊ NHÃ KỲ CLB QUANG HÀO 7 08:12 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

71 LÊ NHÃ KỲ CLB QUANG HÀO 58 09:36 Chung kết Thiếu nhi I FE1 Standard W

71 LÊ NHÃ KỲ CLB QUANG HÀO 94 11:52 Bán kết Thiếu nhi I FC Latin C,R,J

72 LÊ KỲ HOA CLB QUANG HÀO 7 08:12 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

72 LÊ KỲ HOA CLB QUANG HÀO 57 09:32 Chung kết Thiếu nhi II FD1 Standard W,T

72 LÊ KỲ HOA CLB QUANG HÀO 67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

73 HUỲNH HIỆP VÕ THỊ THU THỦY CLB SAGADANCE 104 13:18 Chung kết Cao niên E2 Latin C

73 HUỲNH HIỆP VÕ THỊ THU THỦY CLB SAGADANCE 108 13:32 Chung kết Cao niên D1 Latin C,R

73 HUỲNH HIỆP VÕ THỊ THU THỦY CLB SAGADANCE 116 13:56 Chung kết Cao niên E1 Latin R

73 HUỲNH HIỆP VÕ THỊ THU THỦY CLB SAGADANCE 128 14:30 Chung kết Trung niên III E1 Latin R

73 HUỲNH HIỆP VÕ THỊ THU THỦY CLB SAGADANCE 129 14:32 Chung kết Trung niên III D1 Latin C,R

73 HUỲNH HIỆP VÕ THỊ THU THỦY CLB SAGADANCE 146 15:30 Chung kết Cộng tuổi 120 E1 Standard W

73 HUỲNH HIỆP VÕ THỊ THU THỦY CLB SAGADANCE 153 15:30 Chung kết Cộng tuổi 120 D1 Standard W,T

73 HUỲNH HIỆP VÕ THỊ THU THỦY CLB SAGADANCE 156 15:38 Chung kết Trung niên III D1 Standard W,T

73 HUỲNH HIỆP VÕ THỊ THU THỦY CLB SAGADANCE 170 16:24 Chung kết Trung niên III E1 Standard W

73 HUỲNH HIỆP VÕ THỊ THU THỦY CLB SAGADANCE 174 16:40 Chung kết Thầy trò C Standard W,T,F

74 VÕ NGÔ TẤT VINH NGUYỄN TRƯƠNG KIM VÂNCLB SAGADANCE 185 19:08 Bán kết Syllabus Thanh niên E2 Standard T

74 VÕ NGÔ TẤT VINH NGUYỄN TRƯƠNG KIM VÂNCLB SAGADANCE 187 19:16 Bán kết Syllabus Thanh niên E1 Standard W

74 VÕ NGÔ TẤT VINH NGUYỄN TRƯƠNG KIM VÂNCLB SAGADANCE 189 19:21 Chung kếtSyllabus Thanh niên E4 Standard SF

75 HỒ PHƯƠNG PHI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LANCLB SAGADANCE 102 13:10 Chung kết Cộng tuổi 100 E1 Standard W

75 HỒ PHƯƠNG PHI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LANCLB SAGADANCE 114 13:50 Chung kết Cộng tuổi 100 D1 Standard W,T

75 HỒ PHƯƠNG PHI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LANCLB SAGADANCE 157 15:42 Chung kết Thanh niên D1 Standard W,T
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75 HỒ PHƯƠNG PHI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LANCLB SAGADANCE 179 16:58 Chung kết Cộng tuổi 80 E1 Standard W

75 HỒ PHƯƠNG PHI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LANCLB SAGADANCE 167 16:12 Chung kết Trung niên II D1 Standard W,T

75 HỒ PHƯƠNG PHI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LANCLB SAGADANCE 175 16:46 Chung kết Trung niên II C Standard W,T,Q

76 NGUYỄN ĐỨC TRÍ NGUYÊN HOÀI PHƯƠNG CLB SAGADANCE 160 15:50 Chung kết Trung niên I C Standard W,T,Q

77 PHAN ĐÌNH CHIẾN DƯƠNG THỊ BÍCH HẰNG CLB SAGADANCE 99 12:10 Chung kết Cộng tuổi 80 D1 Standard W,T

77 PHAN ĐÌNH CHIẾN DƯƠNG THỊ BÍCH HẰNG CLB SAGADANCE 168 16:16 Chung kết Thầy trò D1 Standard W,T

77 PHAN ĐÌNH CHIẾN DƯƠNG THỊ BÍCH HẰNG CLB SAGADANCE 174 16:40 Chung kết Thầy trò C Standard W,T,F

77 PHAN ĐÌNH CHIẾN DƯƠNG THỊ BÍCH HẰNG CLB SAGADANCE 176 16:52 Chung kết Vô địch EO1 Standard W

77 PHAN ĐÌNH CHIẾN DƯƠNG THỊ BÍCH HẰNG CLB SAGADANCE 180 17:00 Chung kết Vô địch EO2 Standard T

77 PHAN ĐÌNH CHIẾN DƯƠNG THỊ BÍCH HẰNG CLB SAGADANCE 182 17:04 Chung kết Thanh niên B Standard W,T,SF,Q

77 PHAN ĐÌNH CHIẾN DƯƠNG THỊ BÍCH HẰNG CLB SAGADANCE 202 21:30 Chung kết Trung niên I A StandardW,T,VW,SF,QV

78 LƯƠNG THANH PHÚC PHẠM HUỲNH THỤY VY CLB SAGADANCE 80 10:52 Chung kết Thanh niên D1 Latin C,R

78 LƯƠNG THANH PHÚC PHẠM HUỲNH THỤY VY CLB SAGADANCE 177 16:54 Chung kết Vô địch EO2 Latin C

78 LƯƠNG THANH PHÚC PHẠM HUỲNH THỤY VY CLB SAGADANCE 181 17:02 Chung kết Vô địch EO1 Latin R

79 LƯƠNG THANH PHÚC NGUYỄN THỊ HÀ CLB SAGADANCE 178 16:56 Chung kết Thầy trò E1 Standard W

79 LƯƠNG THANH PHÚC NGUYỄN THỊ HÀ CLB SAGADANCE 179 16:58 Chung kết Cộng tuổi 80 E1 Standard W

80 THÁI TRUNG KIÊN NGUYỄN HIẾU HÂN CLB SAGADANCE 176 16:52 Chung kết Vô địch EO1 Standard W

80 THÁI TRUNG KIÊN NGUYỄN HIẾU HÂN CLB SAGADANCE 177 16:54 Chung kết Vô địch EO2 Latin C

80 THÁI TRUNG KIÊN NGUYỄN HIẾU HÂN CLB SAGADANCE 182 17:04 Chung kết Thanh niên B Standard W,T,SF,Q

80 THÁI TRUNG KIÊN NGUYỄN HIẾU HÂN CLB SAGADANCE 204 21:50 Chung kết Thanh niên A StandardW,T,VW,SF,QV

81 LƯƠNG THANH PHÚC NGUYỄN THỊ XUÂN MAI CLB SAGADANCE 155 15:36 Chung kết Trung niên IV E2 Standard T

81 LƯƠNG THANH PHÚC NGUYỄN THỊ XUÂN MAI CLB SAGADANCE 163 16:00 Chung kết Trung niên IV E1 Standard W

81 LƯƠNG THANH PHÚC NGUYỄN THỊ XUÂN MAI CLB SAGADANCE 166 16:08 Chung kết Trung niên IV D1 Standard W,T

81 LƯƠNG THANH PHÚC NGUYỄN THỊ XUÂN MAI CLB SAGADANCE 168 16:16 Chung kết Thầy trò D1 Standard W,T

81 LƯƠNG THANH PHÚC NGUYỄN THỊ XUÂN MAI CLB SAGADANCE 174 16:40 Chung kết Thầy trò C Standard W,T,F

82 PHAN ĐỨC TRUNG NGUYỄN THỊ KIM LOAN CLB SAGADANCE 97 12:02 Chung kết Cộng tuổi 80 E2 Standard T

82 PHAN ĐỨC TRUNG NGUYỄN THỊ KIM LOAN CLB SAGADANCE 99 12:10 Chung kết Cộng tuổi 80 D1 Standard W,T

82 PHAN ĐỨC TRUNG NGUYỄN THỊ KIM LOAN CLB SAGADANCE 155 15:36 Chung kết Trung niên IV E2 Standard T

82 PHAN ĐỨC TRUNG NGUYỄN THỊ KIM LOAN CLB SAGADANCE 163 16:00 Chung kết Trung niên IV E1 Standard W

82 PHAN ĐỨC TRUNG NGUYỄN THỊ KIM LOAN CLB SAGADANCE 166 16:08 Chung kết Trung niên IV D1 Standard W,T

82 PHAN ĐỨC TRUNG NGUYỄN THỊ KIM LOAN CLB SAGADANCE 158 15:46 Chung kết Trung niên I E1 Standard W

82 PHAN ĐỨC TRUNG NGUYỄN THỊ KIM LOAN CLB SAGADANCE 157 15:42 Chung kết Thanh niên D1 Standard W,T

82 PHAN ĐỨC TRUNG NGUYỄN THỊ KIM LOAN CLB SAGADANCE 179 16:58 Chung kết Cộng tuổi 80 E1 Standard W

82 PHAN ĐỨC TRUNG NGUYỄN THỊ KIM LOAN CLB SAGADANCE 169 16:20 Chung kết Trung niên I D1 Standard W,T

83 NGUYỄN THÀNH NHÂN BÙI THỊ KIM THƯ CLB SAGADANCE 110 13:38 Chung kết Cộng tuổi 100 E2 Standard T

83 NGUYỄN THÀNH NHÂN BÙI THỊ KIM THƯ CLB SAGADANCE 146 15:30 Chung kết Cộng tuổi 120 E1 Standard W

83 NGUYỄN THÀNH NHÂN BÙI THỊ KIM THƯ CLB SAGADANCE 151 15:24 Chung kết Cộng tuổi 120 E2 Standard T
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83 NGUYỄN THÀNH NHÂN BÙI THỊ KIM THƯ CLB SAGADANCE 153 15:30 Chung kết Cộng tuổi 120 D1 Standard W,T

83 NGUYỄN THÀNH NHÂN BÙI THỊ KIM THƯ CLB SAGADANCE 154 15:34 Chung kết Cao niên E1 Standard W

83 NGUYỄN THÀNH NHÂN BÙI THỊ KIM THƯ CLB SAGADANCE 162 15:58 Chung kết Cao niên E2 Standard T

83 NGUYỄN THÀNH NHÂN BÙI THỊ KIM THƯ CLB SAGADANCE 165 16:04 Chung kết Cao niên D1 Standard W,T

84 NGUYỄN VĂN TÙNG NGUYỄN THỊ ÁI HOA CLB SAGADANCE 97 12:02 Chung kết Cộng tuổi 80 E2 Standard T

84 NGUYỄN VĂN TÙNG NGUYỄN THỊ ÁI HOA CLB SAGADANCE 102 13:10 Chung kết Cộng tuổi 100 E1 Standard W

84 NGUYỄN VĂN TÙNG NGUYỄN THỊ ÁI HOA CLB SAGADANCE 110 13:38 Chung kết Cộng tuổi 100 E2 Standard T

84 NGUYỄN VĂN TÙNG NGUYỄN THỊ ÁI HOA CLB SAGADANCE 114 13:50 Chung kết Cộng tuổi 100 D1 Standard W,T

84 NGUYỄN VĂN TÙNG NGUYỄN THỊ ÁI HOA CLB SAGADANCE 154 15:34 Chung kết Cao niên E1 Standard W

84 NGUYỄN VĂN TÙNG NGUYỄN THỊ ÁI HOA CLB SAGADANCE 162 15:58 Chung kết Cao niên E2 Standard T

84 NGUYỄN VĂN TÙNG NGUYỄN THỊ ÁI HOA CLB SAGADANCE 165 16:04 Chung kết Cao niên D1 Standard W,T

84 NGUYỄN VĂN TÙNG NGUYỄN THỊ ÁI HOA CLB SAGADANCE 156 15:38 Chung kết Trung niên III D1 Standard W,T

84 NGUYỄN VĂN TÙNG NGUYỄN THỊ ÁI HOA CLB SAGADANCE 170 16:24 Chung kết Trung niên III E1 Standard W

85 TRẦN LÊ ANH THƯ CLB SI ĐÔ 21 08:24 Chung kết Thiếu nhi FD1 Latin C,R

85 TRẦN LÊ ANH THƯ CLB SI ĐÔ 60 09:40 Bán kết Nhi đồng FE2 Latin C

85 TRẦN LÊ ANH THƯ CLB SI ĐÔ 63 09:50 Chung kết Nhi đồng FE1 Latin R

86 HUỲNH NGỌC MỸ KIM CLB SI ĐÔ 21 08:24 Chung kết Thiếu nhi FD1 Latin C,R

86 HUỲNH NGỌC MỸ KIM CLB SI ĐÔ 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

86 HUỲNH NGỌC MỸ KIM CLB SI ĐÔ 90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

87 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂNCLB SI ĐÔ 21 08:24 Chung kết Thiếu nhi FD1 Latin C,R

87 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂNCLB SI ĐÔ 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

87 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂNCLB SI ĐÔ 90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

88 NGUYỄN NGỌC ANH THƠCLB SI ĐÔ 21 08:24 Chung kết Thiếu nhi FD1 Latin C,R

88 NGUYỄN NGỌC ANH THƠCLB SI ĐÔ 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

88 NGUYỄN NGỌC ANH THƠCLB SI ĐÔ 90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

89 BÙI UYÊN NGHI CLB SI ĐÔ 21 08:24 Chung kết Thiếu nhi FD1 Latin C,R

89 BÙI UYÊN NGHI CLB SI ĐÔ 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

89 BÙI UYÊN NGHI CLB SI ĐÔ 90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

90 Vũ Lê Anh Vi CLB SN DANCE ĐÀ LẠT 184 19:00 Bán kết Thiếu nhi II FB Latin S,C,R,J

90 Vũ Lê Anh Vi CLB SN DANCE ĐÀ LẠT 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

90 Vũ Lê Anh Vi CLB SN DANCE ĐÀ LẠT 86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

90 Vũ Lê Anh Vi CLB SN DANCE ĐÀ LẠT 90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

90 Vũ Lê Anh Vi CLB SN DANCE ĐÀ LẠT 100 12:14 Chung kết Thiếu nhi I FE3 Latin J

90 Vũ Lê Anh Vi CLB SN DANCE ĐÀ LẠT 186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

90 Vũ Lê Anh Vi CLB SN DANCE ĐÀ LẠT 201 21:20 Chung kết Thiếu nhi II FA Latin S,C,R,P,J

91 Nguyễn Thanh Sơn Ngô Thị Kim Tuyến CLB THÀNH TRUNG 160 15:50 Chung kết Trung niên I C Standard W,T,Q

91 Nguyễn Thanh Sơn Ngô Thị Kim Tuyến CLB THÀNH TRUNG 169 16:20 Chung kết Trung niên I D1 Standard W,T
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91 Nguyễn Thanh Sơn Ngô Thị Kim Tuyến CLB THÀNH TRUNG 167 16:12 Chung kết Trung niên II D1 Standard W,T

91 Nguyễn Thanh Sơn Ngô Thị Kim Tuyến CLB THÀNH TRUNG 175 16:46 Chung kết Trung niên II C Standard W,T,Q

91 Nguyễn Thanh Sơn Ngô Thị Kim Tuyến CLB THÀNH TRUNG 202 21:30 Chung kết Trung niên I A StandardW,T,VW,SF,QV

92 NGUYỄN TẤN LỢI PHAN THỊ THU TRANG CLB TẤN TÀI DANCESPORT128 14:30 Chung kết Trung niên III E1 Latin R

92 NGUYỄN TẤN LỢI PHAN THỊ THU TRANG CLB TẤN TÀI DANCESPORT129 14:32 Chung kết Trung niên III D1 Latin C,R

92 NGUYỄN TẤN LỢI PHAN THỊ THU TRANG CLB TẤN TÀI DANCESPORT132 14:42 Chung kết Trung niên II E1 Latin R

92 NGUYỄN TẤN LỢI PHAN THỊ THU TRANG CLB TẤN TÀI DANCESPORT133 14:44 Chung kết Trung niên II D1 Latin C,R

93 NGUYỄN MINH TÀI DƯƠNG THỊ TIẾT CLB TẤN TÀI DANCESPORT124 14:22 Chung kết Trung niên I E2 Latin C

93 NGUYỄN MINH TÀI DƯƠNG THỊ TIẾT CLB TẤN TÀI DANCESPORT159 15:48 Chung kết Thầy trò E2 Latin C

93 NGUYỄN MINH TÀI DƯƠNG THỊ TIẾT CLB TẤN TÀI DANCESPORT158 15:46 Chung kết Trung niên I E1 Standard W

93 NGUYỄN MINH TÀI DƯƠNG THỊ TIẾT CLB TẤN TÀI DANCESPORT178 16:56 Chung kết Thầy trò E1 Standard W

94 MAI VĂN THÀNH HOÀNG THỊ LOAN CLB TẤN TÀI DANCESPORT83 11:06 Chung kết Thanh niên E3 Latin J

94 MAI VĂN THÀNH HOÀNG THỊ LOAN CLB TẤN TÀI DANCESPORT122 14:18 Chung kết Cộng tuổi 80 E3 Latin J

95 TRẦN VĂN PHƯƠNG ĐINH KIM THOA CLB TẤN TÀI DANCESPORT121 14:16 Chung kết Trung niên III E2 Latin C

95 TRẦN VĂN PHƯƠNG ĐINH KIM THOA CLB TẤN TÀI DANCESPORT128 14:30 Chung kết Trung niên III E1 Latin R

95 TRẦN VĂN PHƯƠNG ĐINH KIM THOA CLB TẤN TÀI DANCESPORT129 14:32 Chung kết Trung niên III D1 Latin C,R

96 LÂM VĨ QUANG LƯƠNG HỒ PHƯỚC HẠNHCLB TẤN TÀI DANCESPORT145 15:24 Chung kết Thanh niên C Latin C,R,J

96 LÂM VĨ QUANG LƯƠNG HỒ PHƯỚC HẠNHCLB TẤN TÀI DANCESPORT149 15:40 Chung kết Thanh niên B Latin S,C,R,J

97 ĐOÀN HỒNG HẢI PHẠM THỊ MỸ DUNG CLB TẤN TÀI DANCESPORT74 10:32 Chung kết Thanh niên E1 Latin R

97 ĐOÀN HỒNG HẢI PHẠM THỊ MỸ DUNG CLB TẤN TÀI DANCESPORT115 13:54 Chung kết Trung niên I E1 Latin R

97 ĐOÀN HỒNG HẢI PHẠM THỊ MỸ DUNG CLB TẤN TÀI DANCESPORT137 14:56 Chung kết Trung niên I C Latin C,R,J

97 ĐOÀN HỒNG HẢI PHẠM THỊ MỸ DUNG CLB TẤN TÀI DANCESPORT141 15:08 Chung kết Trung niên I D1 Latin C,R

98 Huỳnh Tấn Vũ Nguyễn Thị Ngọc Liên CLB khiêu vũ Sơn Anh 204 21:50 Chung kết Thanh niên A StandardW,T,VW,SF,QV

99 Huỳnh văn Hoàng Tô Tư Phụng CLB khiêu vũ Sơn Anh 102 13:10 Chung kết Cộng tuổi 100 E1 Standard W

99 Huỳnh văn Hoàng Tô Tư Phụng CLB khiêu vũ Sơn Anh 121 14:16 Chung kết Trung niên III E2 Latin C

99 Huỳnh văn Hoàng Tô Tư Phụng CLB khiêu vũ Sơn Anh 129 14:32 Chung kết Trung niên III D1 Latin C,R

99 Huỳnh văn Hoàng Tô Tư Phụng CLB khiêu vũ Sơn Anh 170 16:24 Chung kết Trung niên III E1 Standard W

100 Lê DUC TRI NGUYEN NGOC QUNH NHUDuydance CLUB 119 14:06 Chung kết Thiếu nhi II B Latin S,C,R,J

100 Lê DUC TRI NGUYEN NGOC QUNH NHUDuydance CLUB 123 14:20 Chung kết Thiếu niên I E3 Latin J

100 Lê DUC TRI NGUYEN NGOC QUNH NHUDuydance CLUB 125 14:24 Chung kết Thiếu niên I E2 Latin C

101 LE DUC TRI NGUYEN NGOC QUYNH NHUDuydance CLUB 119 14:06 Chung kết Thiếu nhi II B Latin S,C,R,J

101 LE DUC TRI NGUYEN NGOC QUYNH NHUDuydance CLUB 123 14:20 Chung kết Thiếu niên I E3 Latin J

101 LE DUC TRI NGUYEN NGOC QUYNH NHUDuydance CLUB 125 14:24 Chung kết Thiếu niên I E2 Latin C

102 LE MINH TRI VU NGOC UYEN PHUONGDuydance CLUB 111 13:40 Chung kết Thiếu nhi II C Latin C,R,J

102 LE MINH TRI VU NGOC UYEN PHUONGDuydance CLUB 119 14:06 Chung kết Thiếu nhi II B Latin S,C,R,J

103 TRAN MANH DUNG PHAM MINH NGUYET Duydance CLUB 112 13:46 Chung kết Thiếu nhi II E1 Latin R

103 TRAN MANH DUNG PHAM MINH NGUYET Duydance CLUB 118 14:02 Chung kết Thiếu nhi II D2 Latin R,J
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103 TRAN MANH DUNG PHAM MINH NGUYET Duydance CLUB 120 14:14 Chung kết Thiếu nhi II E2 Latin C

104 MAI HOANG ANH KHOI NGUYEN THI  PHUONG VYDuydance CLUB 107 13:28 Chung kết Thiếu nhi II D1 Latin C,R

104 MAI HOANG ANH KHOI NGUYEN THI  PHUONG VYDuydance CLUB 112 13:46 Chung kết Thiếu nhi II E1 Latin R

104 MAI HOANG ANH KHOI NGUYEN THI  PHUONG VYDuydance CLUB 120 14:14 Chung kết Thiếu nhi II E2 Latin C

105 PHAM MINH NGUYET Duydance Club 95 11:58 Chung kết Thiếu niên I FE3 Latin J

105 PHAM MINH NGUYET Duydance Club 190 19:23 Bán kết Thiếu niên I FE2 Latin C

105 PHAM MINH NGUYET Duydance Club 191 19:25 Bán kết Thiếu nhi I FB Latin S,C,R,J

106 NGUYEN NGOC QUYNH NHUDuydance Club 184 19:00 Bán kết Thiếu nhi II FB Latin S,C,R,J

106 NGUYEN NGOC QUYNH NHUDuydance Club 79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

106 NGUYEN NGOC QUYNH NHUDuydance Club 191 19:25 Bán kết Thiếu nhi I FB Latin S,C,R,J

107 VU. NNGOC UYEN PHUONGDuydance Club 184 19:00 Bán kết Thiếu nhi II FB Latin S,C,R,J

107 VU. NNGOC UYEN PHUONGDuydance Club 79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

108 NGUYEN THI PHUONG VYDuydance Club 67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

108 NGUYEN THI PHUONG VYDuydance Club 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

108 NGUYEN THI PHUONG VYDuydance Club 186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

109 NGUYEN NGOC QUYNH GIANGDuydance Club 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

109 NGUYEN NGOC QUYNH GIANGDuydance Club 86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

109 NGUYEN NGOC QUYNH GIANGDuydance Club 90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

110 NGUYEN HOANG GIA VYDuydance Club 60 09:40 Bán kết Nhi đồng FE2 Latin C

110 NGUYEN HOANG GIA VYDuydance Club 63 09:50 Chung kết Nhi đồng FE1 Latin R

110 NGUYEN HOANG GIA VYDuydance Club 66 09:58 Chung kết Nhi đồng FD1 Latin C,R

111 LE MINH TRI VU NGIC UYEN PPHUONGDuydance Club 111 13:40 Chung kết Thiếu nhi II C Latin C,R,J

111 LE MINH TRI VU NGIC UYEN PPHUONGDuydance Club 119 14:06 Chung kết Thiếu nhi II B Latin S,C,R,J

112 Hà Trọng Nghĩa Nguyễn Thị Điệp ELITE DANCE 130 14:36 Chung kết Cộng tuổi 90 D1 Standard W,T

112 Hà Trọng Nghĩa Nguyễn Thị Điệp ELITE DANCE 167 16:12 Chung kết Trung niên II D1 Standard W,T

113 Nguyễn Quốc Oai Đinh Thị Dung ELITE DANCE 102 13:10 Chung kết Cộng tuổi 100 E1 Standard W

113 Nguyễn Quốc Oai Đinh Thị Dung ELITE DANCE 106 13:24 Chung kết Cộng tuổi 100 D2 Standard W,Q

113 Nguyễn Quốc Oai Đinh Thị Dung ELITE DANCE 110 13:38 Chung kết Cộng tuổi 100 E2 Standard T

113 Nguyễn Quốc Oai Đinh Thị Dung ELITE DANCE 114 13:50 Chung kết Cộng tuổi 100 D1 Standard W,T

113 Nguyễn Quốc Oai Đinh Thị Dung ELITE DANCE 172 16:34 Chung kết Trung niên II D2 Standard W,Q

114 HUỲNH NGÔ UYỂN NHI HARMONY DANCE STUDIO72 10:24 Chung kết Nhi đồng FC Latin C,R,J

114 HUỲNH NGÔ UYỂN NHI HARMONY DANCE STUDIO81 10:56 Chung kết Nhi đồng FB Latin S,C,R,J

115 BÙI LINH ĐAN HARMONY DANCE STUDIO191 19:25 Bán kết Thiếu nhi I FB Latin S,C,R,J

115 BÙI LINH ĐAN HARMONY DANCE STUDIO199 21:00 Chung kết Thiếu nhi I FA Latin S,C,R,P,J

116 LÊ ĐÌNH TUẤN PHONG HARMONY DANCE STUDIO184 19:00 Bán kết Thiếu nhi II FB Latin S,C,R,J

116 LÊ ĐÌNH TUẤN PHONG HARMONY DANCE STUDIO201 21:20 Chung kết Thiếu nhi II FA Latin S,C,R,P,J

118 LƯƠNG BẢO NGHI HARMONY DANCE STUDIO10 08:18 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C
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118 LƯƠNG BẢO NGHI HARMONY DANCE STUDIO50 09:20 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

118 LƯƠNG BẢO NGHI HARMONY DANCE STUDIO94 11:52 Bán kết Thiếu nhi I FC Latin C,R,J

118 LƯƠNG BẢO NGHI HARMONY DANCE STUDIO191 19:25 Bán kết Thiếu nhi I FB Latin S,C,R,J

119 TRẦN HOÀNG THẮNG HARMONY DANCE STUDIO191 19:25 Bán kết Thiếu nhi I FB Latin S,C,R,J

119 TRẦN HOÀNG THẮNG HARMONY DANCE STUDIO199 21:00 Chung kết Thiếu nhi I FA Latin S,C,R,P,J

120 HOÀNG MINH NHẬT ĐỖ THỊ THU HUYỀN HARMONY DANCE STUDIO135 14:52 Chung kếtSyllabus Thanh niên E2 Latin C

120 HOÀNG MINH NHẬT ĐỖ THỊ THU HUYỀN HARMONY DANCE STUDIO142 15:12 Chung kếtSyllabus Thanh niên E4 Latin J

121 TRẦN HOÀNG TIẾN ĐỖ THỊ THU HUYỀN HARMONY DANCE STUDIO131 14:40 Chung kếtSyllabus Thanh niên E1 Latin R

121 TRẦN HOÀNG TIẾN ĐỖ THỊ THU HUYỀN HARMONY DANCE STUDIO140 15:06 Chung kếtSyllabus Thanh niên E3 Latin S

122 BÙI LINH ĐAN HARMONY DANCESTUDIO191 19:25 Bán kết Thiếu nhi I FB Latin S,C,R,J

122 BÙI LINH ĐAN HARMONY DANCESTUDIO199 21:00 Chung kết Thiếu nhi I FA Latin S,C,R,P,J

123 LÊ ĐÌNH TUẤN PHONG HARMONY DANCESTUDIO184 19:00 Bán kết Thiếu nhi II FB Latin S,C,R,J

123 LÊ ĐÌNH TUẤN PHONG HARMONY DANCESTUDIO201 21:20 Chung kết Thiếu nhi II FA Latin S,C,R,P,J

124 HOÀNG NGỌC BẢO TRÂNHARMONY DANCESTUDIO20 08:20 Chung kết Thiếu nhi FD2 Latin C,J

124 HOÀNG NGỌC BẢO TRÂNHARMONY DANCESTUDIO50 09:20 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

124 HOÀNG NGỌC BẢO TRÂNHARMONY DANCESTUDIO86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

124 HOÀNG NGỌC BẢO TRÂNHARMONY DANCESTUDIO94 11:52 Bán kết Thiếu nhi I FC Latin C,R,J

124 HOÀNG NGỌC BẢO TRÂNHARMONY DANCESTUDIO186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

125 HOÀNG MINH NHẬT ĐỖ THỊ THU HUYỀN HARMONY DANCESTUDIO135 14:52 Chung kếtSyllabus Thanh niên E2 Latin C

125 HOÀNG MINH NHẬT ĐỖ THỊ THU HUYỀN HARMONY DANCESTUDIO142 15:12 Chung kếtSyllabus Thanh niên E4 Latin J

126 NGUYỄN VŨ TUẤN ĐÀO THỊ LIÊN MINH HARMONY DANCESTUDIO152 15:26 Chung kết Cộng tuổi 120 D1 Latin C,R

126 NGUYỄN VŨ TUẤN ĐÀO THỊ LIÊN MINH HARMONY DANCESTUDIO164 16:02 Chung kết Cộng tuổi 120 E2 Latin R

127 HOÀNG PHÚ CƯỜNG PHẠM THỊ NGỌC OANH HARMONY DANCESTUDIO131 14:40 Chung kếtSyllabus Thanh niên E1 Latin R

127 HOÀNG PHÚ CƯỜNG PHẠM THỊ NGỌC OANH HARMONY DANCESTUDIO135 14:52 Chung kếtSyllabus Thanh niên E2 Latin C

127 HOÀNG PHÚ CƯỜNG PHẠM THỊ NGỌC OANH HARMONY DANCESTUDIO142 15:12 Chung kếtSyllabus Thanh niên E4 Latin J

128 LÊ VĂN DŨNG PHẠM THỊ NGỌC THẠCHHARMONY DANCESTUDIO113 13:48 Chung kết Trung niên V E1 Latin R

128 LÊ VĂN DŨNG PHẠM THỊ NGỌC THẠCHHARMONY DANCESTUDIO138 15:02 Chung kết Cộng tuổi 100 E1 Latin R

128 LÊ VĂN DŨNG PHẠM THỊ NGỌC THẠCHHARMONY DANCESTUDIO144 15:22 Chung kết Cộng tuổi 90 E1 Latin R

129 Nguyễn Triều Vĩ Trương Thị Bích Hà MT Dancesport 137 14:56 Chung kết Trung niên I C Latin C,R,J

129 Nguyễn Triều Vĩ Trương Thị Bích Hà MT Dancesport 143 15:14 Chung kết Trung niên I B Latin S,C,R,J

129 Nguyễn Triều Vĩ Trương Thị Bích Hà MT Dancesport 183 17:12 Chung kết Thầy trò C Latin C,R,J

130 Nguyễn Đặng Lập Nguyễn Thị Hạnh MT Dancesport 131 14:40 Chung kếtSyllabus Thanh niên E1 Latin R

130 Nguyễn Đặng Lập Nguyễn Thị Hạnh MT Dancesport 135 14:52 Chung kếtSyllabus Thanh niên E2 Latin C

130 Nguyễn Đặng Lập Nguyễn Thị Hạnh MT Dancesport 140 15:06 Chung kếtSyllabus Thanh niên E3 Latin S

130 Nguyễn Đặng Lập Nguyễn Thị Hạnh MT Dancesport 142 15:12 Chung kếtSyllabus Thanh niên E4 Latin J

131 Nguyễn Nhật Thiên Nam Phạm Bích Ngân Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th166 16:08 Chung kết Trung niên IV D1 Standard W,T

131 Nguyễn Nhật Thiên Nam Phạm Bích Ngân Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th171 16:26 Chung kết Trung niên I B Standard W,T,SF,Q
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131 Nguyễn Nhật Thiên Nam Phạm Bích Ngân Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th176 16:52 Chung kết Vô địch EO1 Standard W

131 Nguyễn Nhật Thiên Nam Phạm Bích Ngân Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th202 21:30 Chung kết Trung niên I A StandardW,T,VW,SF,QV

132 Lê Thị Ngọc Mai Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th46 08:56 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

132 Lê Thị Ngọc Mai Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th64 09:52 Chung kết Thiếu nhi II FE1 Latin R

132 Lê Thị Ngọc Mai Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th82 11:04 Chung kết Thiếu nhi II FE3 Latin J

133 Lý Bảo Trân Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th53 09:38 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

133 Lý Bảo Trân Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th88 11:30 Chung kết Thiếu niên I FD1 Latin C,R

133 Lý Bảo Trân Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th91 11:38 Chung kết Thiếu niên I FE1 Latin R

134 Lý Bảo Châu Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th52 09:32 Chung kết Thiếu niên FC Latin C,R,J

134 Lý Bảo Châu Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th61 09:42 Bán kết Thiếu nhi II FD2 Latin R,J

134 Lý Bảo Châu Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

135 Quách Thiên Mỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th51 09:26 Chung kết Nhi đồng FC Latin C,R,J

135 Quách Thiên Mỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th66 09:58 Chung kết Nhi đồng FD1 Latin C,R

135 Quách Thiên Mỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th78 10:42 Chung kết Nhi đồng FD2 Latin R,J

136 Trần Thị Phương Linh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th49 09:14 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

136 Trần Thị Phương Linh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

136 Trần Thị Phương Linh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th73 10:30 Chung kết Thiếu nhi II FE2 Latin C

137 Huỳnh Việt Hương Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th51 09:26 Chung kết Nhi đồng FC Latin C,R,J

137 Huỳnh Việt Hương Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

137 Huỳnh Việt Hương Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

138 Lê Khánh My Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th46 08:56 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

138 Lê Khánh My Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th88 11:30 Chung kết Thiếu niên I FD1 Latin C,R

138 Lê Khánh My Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th190 19:23 Bán kết Thiếu niên I FE2 Latin C

139 Phan Cảnh Khánh Hân Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th53 09:38 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

139 Phan Cảnh Khánh Hân Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th84 11:08 Chung kết Thiếu niên I FD2 Latin R,J

139 Phan Cảnh Khánh Hân Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th91 11:38 Chung kết Thiếu niên I FE1 Latin R

140 Nguyễn Anh Thy Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th49 09:14 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

140 Nguyễn Anh Thy Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

140 Nguyễn Anh Thy Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

141 Triệu Nguyễn Thuý Nhi Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th52 09:32 Chung kết Thiếu niên FC Latin C,R,J

141 Triệu Nguyễn Thuý Nhi Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th84 11:08 Chung kết Thiếu niên I FD2 Latin R,J

141 Triệu Nguyễn Thuý Nhi Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th98 12:04 Chung kết Thiếu niên I FC Latin C,R,J

142 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th51 09:26 Chung kết Nhi đồng FC Latin C,R,J

142 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

142 Nguyễn Ngọc Yến Nhi Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

143 Ngô Thanh Nhã Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th53 09:38 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

143 Ngô Thanh Nhã Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th84 11:08 Chung kết Thiếu niên I FD2 Latin R,J
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143 Ngô Thanh Nhã Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th190 19:23 Bán kết Thiếu niên I FE2 Latin C

144 Nguyễn Minh Trung Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th48 09:08 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

144 Nguyễn Minh Trung Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th95 11:58 Chung kết Thiếu niên I FE3 Latin J

144 Nguyễn Minh Trung Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th190 19:23 Bán kết Thiếu niên I FE2 Latin C

145 Lưu Chí Vỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th46 08:56 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

145 Lưu Chí Vỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th48 09:08 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

145 Lưu Chí Vỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th61 09:42 Bán kết Thiếu nhi II FD2 Latin R,J

145 Lưu Chí Vỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th73 10:30 Chung kết Thiếu nhi II FE2 Latin C

146 Lê Huỳnh Quốc Thắng Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th48 09:08 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

146 Lê Huỳnh Quốc Thắng Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th52 09:32 Chung kết Thiếu niên FC Latin C,R,J

146 Lê Huỳnh Quốc Thắng Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th88 11:30 Chung kết Thiếu niên I FD1 Latin C,R

146 Lê Huỳnh Quốc Thắng Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th190 19:23 Bán kết Thiếu niên I FE2 Latin C

147 Trần Thuỵ Đỗ Quyên Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th49 09:14 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

147 Trần Thuỵ Đỗ Quyên Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

147 Trần Thuỵ Đỗ Quyên Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th82 11:04 Chung kết Thiếu nhi II FE3 Latin J

148 Lê Huỳnh Quốc Thắng Lê Thị Ngọc Mai Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th54 09:44 Chung kết Thiếu niên C Latin C,R,J

148 Lê Huỳnh Quốc Thắng Lê Thị Ngọc Mai Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th62 09:46 Chung kết Trẻ D1 Latin C,R

148 Lê Huỳnh Quốc Thắng Lê Thị Ngọc Mai Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th125 14:24 Chung kết Thiếu niên I E2 Latin C

148 Lê Huỳnh Quốc Thắng Lê Thị Ngọc Mai Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th181 17:02 Chung kết Vô địch EO1 Latin R

149 Lưu Chí Vỹ Lý Bảo Châu Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th54 09:44 Chung kết Thiếu niên C Latin C,R,J

149 Lưu Chí Vỹ Lý Bảo Châu Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th112 13:46 Chung kết Thiếu nhi II E1 Latin R

149 Lưu Chí Vỹ Lý Bảo Châu Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th120 14:14 Chung kết Thiếu nhi II E2 Latin C

150 Nguyễn Thanh Sơn Triệu Nguyễn Thuý Nhi Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th62 09:46 Chung kết Trẻ D1 Latin C,R

150 Nguyễn Thanh Sơn Triệu Nguyễn Thuý Nhi Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th65 09:54 Chung kết Trẻ D2 Latin R,J

150 Nguyễn Thanh Sơn Triệu Nguyễn Thuý Nhi Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th68 10:08 Chung kết Trẻ C Latin C,R,J

150 Nguyễn Thanh Sơn Triệu Nguyễn Thuý Nhi Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th181 17:02 Chung kết Vô địch EO1 Latin R

151 Nguyễn Minh Trung Lê Khánh My Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th54 09:44 Chung kết Thiếu niên C Latin C,R,J

151 Nguyễn Minh Trung Lê Khánh My Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th65 09:54 Chung kết Trẻ D2 Latin R,J

151 Nguyễn Minh Trung Lê Khánh My Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th68 10:08 Chung kết Trẻ C Latin C,R,J

152 Lê Hoàng Vân Dương Thuý Hạnh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th40 08:40 Chung kết Trung niên E5 Standard VW

152 Lê Hoàng Vân Dương Thuý Hạnh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th42 08:44 Chung kết Trung niên E1 Standard W

152 Lê Hoàng Vân Dương Thuý Hạnh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th185 19:08 Bán kết Syllabus Thanh niên E2 Standard T

152 Lê Hoàng Vân Dương Thuý Hạnh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th89 11:34 Chung kếtSyllabus Thanh niên E3 Standard VW

152 Lê Hoàng Vân Dương Thuý Hạnh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th187 19:16 Bán kết Syllabus Thanh niên E1 Standard W

153 Hà Dạ Vũ Đỗ Thị Dạ Lan Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th185 19:08 Bán kết Syllabus Thanh niên E2 Standard T

153 Hà Dạ Vũ Đỗ Thị Dạ Lan Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th187 19:16 Bán kết Syllabus Thanh niên E1 Standard W

153 Hà Dạ Vũ Đỗ Thị Dạ Lan Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th200 21:10 Chung kếtSyllabus Thanh niên A StandardW,T,VW,SF,QV
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154 Nguyễn Sĩ Hùng Trần Thị Thanh Mỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th38 09:10 Chung kết Thanh niên E2 Standard T

154 Nguyễn Sĩ Hùng Trần Thị Thanh Mỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th41 08:42 Chung kết Thanh niên E1 Standard W

154 Nguyễn Sĩ Hùng Trần Thị Thanh Mỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th44 08:48 Chung kết Thanh niên D Standard W,T

154 Nguyễn Sĩ Hùng Trần Thị Thanh Mỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th45 08:52 Chung kết Trung niên D Standard W,T

154 Nguyễn Sĩ Hùng Trần Thị Thanh Mỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th185 19:08 Bán kết Syllabus Thanh niên E2 Standard T

154 Nguyễn Sĩ Hùng Trần Thị Thanh Mỹ Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th187 19:16 Bán kết Syllabus Thanh niên E1 Standard W

155 Phạm Ngọc Hậu Trương Ngọc Sô Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th45 08:52 Chung kết Trung niên D Standard W,T

155 Phạm Ngọc Hậu Trương Ngọc Sô Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th185 19:08 Bán kết Syllabus Thanh niên E2 Standard T

155 Phạm Ngọc Hậu Trương Ngọc Sô Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th187 19:16 Bán kết Syllabus Thanh niên E1 Standard W

156 Lâm Phi Hùng Đồng Diễm Thuý Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th39 09:12 Chung kết Trung niên E2 Standard T

156 Lâm Phi Hùng Đồng Diễm Thuý Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th40 08:40 Chung kết Trung niên E5 Standard VW

156 Lâm Phi Hùng Đồng Diễm Thuý Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th42 08:44 Chung kết Trung niên E1 Standard W

156 Lâm Phi Hùng Đồng Diễm Thuý Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th185 19:08 Bán kết Syllabus Thanh niên E2 Standard T

156 Lâm Phi Hùng Đồng Diễm Thuý Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th187 19:16 Bán kết Syllabus Thanh niên E1 Standard W

156 Lâm Phi Hùng Đồng Diễm Thuý Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th200 21:10 Chung kếtSyllabus Thanh niên A StandardW,T,VW,SF,QV

157 Lê Minh Dũng Hồ Thị Hồng Thuý Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th39 09:12 Chung kết Trung niên E2 Standard T

157 Lê Minh Dũng Hồ Thị Hồng Thuý Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th185 19:08 Bán kết Syllabus Thanh niên E2 Standard T

157 Lê Minh Dũng Hồ Thị Hồng Thuý Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th187 19:16 Bán kết Syllabus Thanh niên E1 Standard W

157 Lê Minh Dũng Hồ Thị Hồng Thuý Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th189 19:21 Chung kếtSyllabus Thanh niên E4 Standard SF

157 Lê Minh Dũng Hồ Thị Hồng Thuý Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th200 21:10 Chung kếtSyllabus Thanh niên A StandardW,T,VW,SF,QV

158 Nguyễn Đăng Khoa Ông Thị Mộng Tuyền Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th178 16:56 Chung kết Thầy trò E1 Standard W

158 Nguyễn Đăng Khoa Ông Thị Mộng Tuyền Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th168 16:16 Chung kết Thầy trò D1 Standard W,T

158 Nguyễn Đăng Khoa Ông Thị Mộng Tuyền Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th173 16:38 Chung kết Thầy trò E2 Standard T

159 Dương Văn Trọng Trần Thị Hồng Phúc Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th45 08:52 Chung kết Trung niên D Standard W,T

159 Dương Văn Trọng Trần Thị Hồng Phúc Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th185 19:08 Bán kết Syllabus Thanh niên E2 Standard T

159 Dương Văn Trọng Trần Thị Hồng Phúc Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th187 19:16 Bán kết Syllabus Thanh niên E1 Standard W

160 Nguyễn Anh Dũng Phạm Thị Ngọc Ánh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th39 09:12 Chung kết Trung niên E2 Standard T

160 Nguyễn Anh Dũng Phạm Thị Ngọc Ánh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th40 08:40 Chung kết Trung niên E5 Standard VW

160 Nguyễn Anh Dũng Phạm Thị Ngọc Ánh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th42 08:44 Chung kết Trung niên E1 Standard W

160 Nguyễn Anh Dũng Phạm Thị Ngọc Ánh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th185 19:08 Bán kết Syllabus Thanh niên E2 Standard T

160 Nguyễn Anh Dũng Phạm Thị Ngọc Ánh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th187 19:16 Bán kết Syllabus Thanh niên E1 Standard W

160 Nguyễn Anh Dũng Phạm Thị Ngọc Ánh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th200 21:10 Chung kếtSyllabus Thanh niên A StandardW,T,VW,SF,QV

161 Nguyễn Trọng Lực Huỳnh Thị Trúc Linh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th38 09:10 Chung kết Thanh niên E2 Standard T

161 Nguyễn Trọng Lực Huỳnh Thị Trúc Linh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th41 08:42 Chung kết Thanh niên E1 Standard W

161 Nguyễn Trọng Lực Huỳnh Thị Trúc Linh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th44 08:48 Chung kết Thanh niên D Standard W,T

161 Nguyễn Trọng Lực Huỳnh Thị Trúc Linh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th185 19:08 Bán kết Syllabus Thanh niên E2 Standard T

161 Nguyễn Trọng Lực Huỳnh Thị Trúc Linh Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th187 19:16 Bán kết Syllabus Thanh niên E1 Standard W
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162 Mai Chí Thiện Ông Thị Mộng Tuyền Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th187 19:16 Bán kết Syllabus Thanh niên E1 Standard W

162 Mai Chí Thiện Ông Thị Mộng Tuyền Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th189 19:21 Chung kếtSyllabus Thanh niên E4 Standard SF

162 Mai Chí Thiện Ông Thị Mộng Tuyền Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th200 21:10 Chung kếtSyllabus Thanh niên A StandardW,T,VW,SF,QV

163 Bùi Thanh Phương Trần Thị Mỹ Huyền Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th38 09:10 Chung kết Thanh niên E2 Standard T

163 Bùi Thanh Phương Trần Thị Mỹ Huyền Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th41 08:42 Chung kết Thanh niên E1 Standard W

163 Bùi Thanh Phương Trần Thị Mỹ Huyền Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th44 08:48 Chung kết Thanh niên D Standard W,T

163 Bùi Thanh Phương Trần Thị Mỹ Huyền Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th185 19:08 Bán kết Syllabus Thanh niên E2 Standard T

163 Bùi Thanh Phương Trần Thị Mỹ Huyền Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th187 19:16 Bán kết Syllabus Thanh niên E1 Standard W

164 Quách Hồng Long Châu Thanh Mai Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th89 11:34 Chung kếtSyllabus Thanh niên E3 Standard VW

164 Quách Hồng Long Châu Thanh Mai Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th189 19:21 Chung kếtSyllabus Thanh niên E4 Standard SF

164 Quách Hồng Long Châu Thanh Mai Nhà Văn Hoá Lao Động TP Cần Th200 21:10 Chung kếtSyllabus Thanh niên A StandardW,T,VW,SF,QV

165 LÂM Khánh Tuấn Nhóm Thảo Uyên 67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

165 LÂM Khánh Tuấn Nhóm Thảo Uyên 184 19:00 Bán kết Thiếu nhi II FB Latin S,C,R,J

165 LÂM Khánh Tuấn Nhóm Thảo Uyên 79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

166 Lâm Khánh Tuấn Vũ Thụy Trà Giang Nhóm Thảo Uyên 107 13:28 Chung kết Thiếu nhi II D1 Latin C,R

166 Lâm Khánh Tuấn Vũ Thụy Trà Giang Nhóm Thảo Uyên 112 13:46 Chung kết Thiếu nhi II E1 Latin R

166 Lâm Khánh Tuấn Vũ Thụy Trà Giang Nhóm Thảo Uyên 120 14:14 Chung kết Thiếu nhi II E2 Latin C

167 Nguyễn Đan Quỳnh Nhóm Thảo Uyên 60 09:40 Bán kết Nhi đồng FE2 Latin C

167 Nguyễn Đan Quỳnh Nhóm Thảo Uyên 66 09:58 Chung kết Nhi đồng FD1 Latin C,R

167 Nguyễn Đan Quỳnh Nhóm Thảo Uyên 75 10:34 Chung kết Nhi đồng FE3 Latin J

167 Nguyễn Đan Quỳnh Nhóm Thảo Uyên 78 10:42 Chung kết Nhi đồng FD2 Latin R,J

168 Hồ Bảo Ngọc Nhóm Thảo Uyên 84 11:08 Chung kết Thiếu niên I FD2 Latin R,J

168 Hồ Bảo Ngọc Nhóm Thảo Uyên 88 11:30 Chung kết Thiếu niên I FD1 Latin C,R

168 Hồ Bảo Ngọc Nhóm Thảo Uyên 92 11:40 Chung kết Thiếu niên I FB Latin S,C,R,J

168 Hồ Bảo Ngọc Nhóm Thảo Uyên 95 11:58 Chung kết Thiếu niên I FE3 Latin J

168 Hồ Bảo Ngọc Nhóm Thảo Uyên 98 12:04 Chung kết Thiếu niên I FC Latin C,R,J

168 Hồ Bảo Ngọc Nhóm Thảo Uyên 190 19:23 Bán kết Thiếu niên I FE2 Latin C

170 Nguyễn Diệp Trân Trân Nhóm Thảo Uyên 91 11:38 Chung kết Thiếu niên I FE1 Latin R

171 NGUYỄN TRƯỜNG DUY TRƯƠNG MAI THẢO OCEAN TEAM 35 09:04 Chung kết Thiếu nhi F4 Latin S

171 NGUYỄN TRƯỜNG DUY TRƯƠNG MAI THẢO OCEAN TEAM 77 10:40 Chung kết Thanh niên E2 Latin C

171 NGUYỄN TRƯỜNG DUY TRƯƠNG MAI THẢO OCEAN TEAM 80 10:52 Chung kết Thanh niên D1 Latin C,R

171 NGUYỄN TRƯỜNG DUY TRƯƠNG MAI THẢO OCEAN TEAM 85 11:12 Chung kết Trẻ B Latin S,C,R,J

172 Ngô Thúc Anh Trang SoqiNest Ninh Thuận 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

172 Ngô Thúc Anh Trang SoqiNest Ninh Thuận 100 12:14 Chung kết Thiếu nhi I FE3 Latin J

173 Phan Lê Bảo Kim SoqiNest Ninh Thuận 188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

173 Phan Lê Bảo Kim SoqiNest Ninh Thuận 100 12:14 Chung kết Thiếu nhi I FE3 Latin J

174 LÊ THỌ SƠN CHU THỊ THANH HUYỀN SỞ VĂN HÓA & THỂ THAO TP.HCM180 17:00 Chung kết Vô địch EO2 Standard T
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174 LÊ THỌ SƠN CHU THỊ THANH HUYỀN SỞ VĂN HÓA & THỂ THAO TP.HCM204 21:50 Chung kết Thanh niên A StandardW,T,VW,SF,QV

175 Nguyễn Hoàng Tuấn Quang Ngọc Quỳnh Trang T&T dancesport 203 21:40 Chung kết Thanh niên A Latin S,C,R,P,J

176 Trương Vũ Toàn Lâm Nhật Hạ T&T dancesport 203 21:40 Chung kết Thanh niên A Latin S,C,R,P,J

177 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T dancesport 71 10:20 Chung kết Thanh niên D2 Latin R,J

177 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T dancesport 117 13:58 Chung kết Cộng tuổi 80 D2 Latin R,J

177 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T dancesport 122 14:18 Chung kết Cộng tuổi 80 E3 Latin J

177 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T dancesport 126 14:26 Chung kết Cộng tuổi 80 E2 Latin C

177 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T dancesport 127 14:28 Chung kết Cộng tuổi 80 E1 Latin R

177 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T dancesport 137 14:56 Chung kết Trung niên I C Latin C,R,J

177 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T dancesport 141 15:08 Chung kết Trung niên I D1 Latin C,R

177 Nguyễn Việt Tín Út Giang T&T dancesport 147 15:32 Chung kết Cộng tuổi 80 D1 Latin C,R

178 Nguyễn Minh Tâm Trần Thúy Vân T&T dancesport 109 13:36 Chung kết Trung niên IV E1 Latin R

178 Nguyễn Minh Tâm Trần Thúy Vân T&T dancesport 121 14:16 Chung kết Trung niên III E2 Latin C

178 Nguyễn Minh Tâm Trần Thúy Vân T&T dancesport 128 14:30 Chung kết Trung niên III E1 Latin R

179 Biện Ngọc Giao T&T dancesport 67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R

179 Biện Ngọc Giao T&T dancesport 190 19:23 Bán kết Thiếu niên I FE2 Latin C

180 Chu Nhã Kỳ T&T dancesport 90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

180 Chu Nhã Kỳ T&T dancesport 186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

181 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi T&T dancesport 47 09:02 Chung kết Thiếu niên FC Latin C,R,J

181 Nguyễn Ngọc Uyên Nhi T&T dancesport 90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

182 Phan Ngọc Kiến Thư T&T dancesport 47 09:02 Chung kết Thiếu niên FC Latin C,R,J

182 Phan Ngọc Kiến Thư T&T dancesport 73 10:30 Chung kết Thiếu nhi II FE2 Latin C

183 Phạm Thị Tuyết Vy T&T dancesport 47 09:02 Chung kết Thiếu niên FC Latin C,R,J

183 Phạm Thị Tuyết Vy T&T dancesport 190 19:23 Bán kết Thiếu niên I FE2 Latin C

184 Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Hoa T&T dancesport 121 14:16 Chung kết Trung niên III E2 Latin C

184 Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Hoa T&T dancesport 128 14:30 Chung kết Trung niên III E1 Latin R

184 Nguyễn Văn Tùng Nguyễn Thị Hoa T&T dancesport 129 14:32 Chung kết Trung niên III D1 Latin C,R

185 Diệc Thục Mỹ Nhóm Thảo Uyên 4 08:06 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin C

185 Diệc Thục Mỹ Nhóm Thảo Uyên 15 08:28 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin R

185 Diệc Thục Mỹ Nhóm Thảo Uyên 30 08:54 Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

186 Cáp Hoàng Trang Nhóm Thảo Uyên 4 08:06 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin C

186 Cáp Hoàng Trang Nhóm Thảo Uyên 16 08:30 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin R

186 Cáp Hoàng Trang Nhóm Thảo Uyên 30 08:54 Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

187 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nhóm Thảo Uyên 4 08:06 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin C

187 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nhóm Thảo Uyên 16 08:30 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin R

187 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nhóm Thảo Uyên 30 08:54 Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

188 Ngô Lê Bảo Châu Nhóm Thảo Uyên 5 08:08 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin C
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188 Ngô Lê Bảo Châu Nhóm Thảo Uyên 16 08:30 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin R

188 Ngô Lê Bảo Châu Nhóm Thảo Uyên 31 08:56 Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

189 Nguyễn Phi Tuyết Nhóm Thảo Uyên 5 08:08 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin C

189 Nguyễn Phi Tuyết Nhóm Thảo Uyên 17 08:32 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin R

189 Nguyễn Phi Tuyết Nhóm Thảo Uyên 31 08:56 Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

190 Vũ Thuỵ Trà Giang Nhóm Thảo Uyên 5 08:08 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin C

190 Vũ Thuỵ Trà Giang Nhóm Thảo Uyên 17 08:32 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin R

190 Vũ Thuỵ Trà Giang Nhóm Thảo Uyên 31 08:56 Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

191 Trương Quỳnh Chi Nhóm Thảo Uyên 6 08:10 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin C

191 Trương Quỳnh Chi Nhóm Thảo Uyên 15 08:28 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin R

191 Trương Quỳnh Chi Nhóm Thảo Uyên 32 08:58 Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

192 Ngô Lê Bảo Anh Nhóm Thảo Uyên 6 08:10 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin C

192 Ngô Lê Bảo Anh Nhóm Thảo Uyên 15 08:28 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin R

192 Ngô Lê Bảo Anh Nhóm Thảo Uyên 32 08:58 Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

193 Nguyễn Võ Ngọc Anh Nhóm Thảo Uyên 6 08:10 Chung kết Thiếu nhi 2 F2 Latin C

193 Nguyễn Võ Ngọc Anh Nhóm Thảo Uyên 17 08:32 Chung kết Thiếu nhi 2 F1 Latin R

193 Nguyễn Võ Ngọc Anh Nhóm Thảo Uyên 32 08:58 Chung kết Thiếu nhi 2 F3 Latin J

194 NGUYỄN CHÂU THIÊN DICLB DANCESPORT ĐỒNG NAI8 08:14 Chung kết Nhi đồng F2 Latin C

194 NGUYỄN CHÂU THIÊN DICLB DANCESPORT ĐỒNG NAI33 09:00 Chung kết Thiếu nhi F3 Latin J

194 NGUYỄN CHÂU THIÊN DICLB DANCESPORT ĐỒNG NAI43 08:46 Chung kết Thiếu nhi F1 Standard W

194 NGUYỄN CHÂU THIÊN DICLB DANCESPORT ĐỒNG NAI56 09:30 Chung kết Nhi đồng FE1 Standard W

194 NGUYỄN CHÂU THIÊN DICLB DANCESPORT ĐỒNG NAI60 09:40 Bán kết Nhi đồng FE2 Latin C

194 NGUYỄN CHÂU THIÊN DICLB DANCESPORT ĐỒNG NAI66 09:58 Chung kết Nhi đồng FD1 Latin C,R

194 NGUYỄN CHÂU THIÊN DICLB DANCESPORT ĐỒNG NAI78 10:42 Chung kết Nhi đồng FD2 Latin R,J

195 BÙI THANH PHƯỚC CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI8 08:14 Chung kết Nhi đồng F2 Latin C

195 BÙI THANH PHƯỚC CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI43 08:46 Chung kết Thiếu nhi F1 Standard W

195 BÙI THANH PHƯỚC CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI66 09:58 Chung kết Nhi đồng FD1 Latin C,R

196 LÊ CÔNG HỮU CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI8 08:14 Chung kết Nhi đồng F2 Latin C

196 LÊ CÔNG HỮU CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI43 08:46 Chung kết Thiếu nhi F1 Standard W

196 LÊ CÔNG HỮU CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI56 09:30 Chung kết Nhi đồng FE1 Standard W

196 LÊ CÔNG HỮU CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI60 09:40 Bán kết Nhi đồng FE2 Latin C

196 LÊ CÔNG HỮU CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI66 09:58 Chung kết Nhi đồng FD1 Latin C,R

196 LÊ CÔNG HỮU CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI75 10:34 Chung kết Nhi đồng FE3 Latin J

197 LÊ PHƯƠNG TRINH CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI9 08:16 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

197 LÊ PHƯƠNG TRINH CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI33 09:00 Chung kết Thiếu nhi F3 Latin J

197 LÊ PHƯƠNG TRINH CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI43 08:46 Chung kết Thiếu nhi F1 Standard W

197 LÊ PHƯƠNG TRINH CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI58 09:36 Chung kết Thiếu nhi I FE1 Standard W
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198 NGUYỄN YẾN MY CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI9 08:16 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

198 NGUYỄN YẾN MY CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI58 09:36 Chung kết Thiếu nhi I FE1 Standard W

198 NGUYỄN YẾN MY CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

198 NGUYỄN YẾN MY CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

198 NGUYỄN YẾN MY CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI100 12:14 Chung kết Thiếu nhi I FE3 Latin J

198 NGUYỄN YẾN MY CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

200 AO DƯƠNG VĨ CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI9 08:16 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

200 AO DƯƠNG VĨ CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI33 09:00 Chung kết Thiếu nhi F3 Latin J

200 AO DƯƠNG VĨ CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI43 08:46 Chung kết Thiếu nhi F1 Standard W

200 AO DƯƠNG VĨ CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI88 11:30 Chung kết Thiếu niên I FD1 Latin C,R

200 AO DƯƠNG VĨ CLB DANCESPORT ĐỒNG NAI190 19:23 Bán kết Thiếu niên I FE2 Latin C

201 PHAN THIÊN BẢO CLB HARMONY DANCE STUDIO10 08:18 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

202 VŨ MINH HOÀNG CLB HARMONY DANCE STUDIO10 08:18 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

203 NGUYỄN HÀ TRANG CLB HARMONY DANCE STUDIO20 08:20 Chung kết Thiếu nhi FD2 Latin C,J

203 NGUYỄN HÀ TRANG CLB HARMONY DANCE STUDIO50 09:20 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

204 PHAN DIỄM QUỲNH CLB HARMONY DANCE STUDIO20 08:20 Chung kết Thiếu nhi FD2 Latin C,J

204 PHAN DIỄM QUỲNH CLB HARMONY DANCE STUDIO50 09:20 Chung kết Thiếu nhi FC Latin C,R,J

205 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THCLB MINH TRÍ 18 08:34 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin R

205 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THCLB MINH TRÍ 24 08:36 Chung kết Thiếu nhi FD1 Latin C,R

205 NGUYỄN PHẠM PHƯƠNG THCLB MINH TRÍ 26 08:44 Chung kết Thanh niên FD1 Latin C,R

206 NGUYỄN HOÀI TRÚC PHƯƠNGCLB MINH TRÍ 18 08:34 Chung kết Thiếu nhi F1 Latin R

206 NGUYỄN HOÀI TRÚC PHƯƠNGCLB MINH TRÍ 24 08:36 Chung kết Thiếu nhi FD1 Latin C,R

207 NGUYỄN NGỌC THỤY VYCLB MINH TRÍ 19 08:36 Chung kết Thanh niên F1 Latin R

207 NGUYỄN NGỌC THỤY VYCLB MINH TRÍ 25 08:40 Chung kết Thanh niên FD1 Latin C,R

207 NGUYỄN NGỌC THỤY VYCLB MINH TRÍ 26 08:44 Chung kết Thanh niên FD1 Latin C,R

208 LÊ THỊ TRÚC MAI CLB MINH TRÍ 34 09:02 Chung kết Trung niên F3 Latin J

209 NGUYỄN HỒNG NGA CLB MINH TRÍ 34 09:02 Chung kết Trung niên F3 Latin J

210 PHẠM THỊ KIM LÊN CLB MINH TRÍ 34 09:02 Chung kết Trung niên F3 Latin J

211 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢOCLB MINH TRÍ 19 08:36 Chung kết Thanh niên F1 Latin R

211 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢOCLB MINH TRÍ 25 08:40 Chung kết Thanh niên FD1 Latin C,R

211 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢOCLB MINH TRÍ 26 08:44 Chung kết Thanh niên FD1 Latin C,R

212 NGUYỄN AN NHIÊN CLB KHÁNH THI ACADEMY11 08:20 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

212 NGUYỄN AN NHIÊN CLB KHÁNH THI ACADEMY56 09:30 Chung kết Nhi đồng FE1 Standard W

212 NGUYỄN AN NHIÊN CLB KHÁNH THI ACADEMY60 09:40 Bán kết Nhi đồng FE2 Latin C

213 NGUYỄN ANH THƯ CLB KHÁNH THI ACADEMY57 09:32 Chung kết Thiếu nhi II FD1 Standard W,T

213 NGUYỄN ANH THƯ CLB KHÁNH THI ACADEMY61 09:42 Bán kết Thiếu nhi II FD2 Latin R,J

213 NGUYỄN ANH THƯ CLB KHÁNH THI ACADEMY67 10:02 Bán kết Thiếu nhi II FD1 Latin C,R
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213 NGUYỄN ANH THƯ CLB KHÁNH THI ACADEMY184 19:00 Bán kết Thiếu nhi II FB Latin S,C,R,J

213 NGUYỄN ANH THƯ CLB KHÁNH THI ACADEMY79 10:46 Bán kết Thiếu nhi II FC Latin C,R,J

214 VÕ LÊ PHƯƠNG NGHI CLB KHÁNH THI ACADEMY86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

214 VÕ LÊ PHƯƠNG NGHI CLB KHÁNH THI ACADEMY94 11:52 Bán kết Thiếu nhi I FC Latin C,R,J

214 VÕ LÊ PHƯƠNG NGHI CLB KHÁNH THI ACADEMY186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

214 VÕ LÊ PHƯƠNG NGHI CLB KHÁNH THI ACADEMY191 19:25 Bán kết Thiếu nhi I FB Latin S,C,R,J

215 HUỲNH PHƯƠNG ANH CLB KHÁNH THI ACADEMY188 19:18 Bán kết Thiếu nhi I FE1 Latin R

215 HUỲNH PHƯƠNG ANH CLB KHÁNH THI ACADEMY86 11:20 Bán kết Thiếu nhi I FD2 Latin R,J

215 HUỲNH PHƯƠNG ANH CLB KHÁNH THI ACADEMY186 19:10 Bán kết Thiếu nhi I FD1 Latin C,R

215 HUỲNH PHƯƠNG ANH CLB KHÁNH THI ACADEMY191 19:25 Bán kết Thiếu nhi I FB Latin S,C,R,J

216 DƯƠNG THANH VY CLB KHÁNH THI ACADEMY37 09:08 Chung kết Thiếu niên F4 Latin S

216 DƯƠNG THANH VY CLB KHÁNH THI ACADEMY59 09:38 Chung kết Thiếu niên II FE1 Standard W

216 DƯƠNG THANH VY CLB KHÁNH THI ACADEMY88 11:30 Chung kết Thiếu niên I FD1 Latin C,R

216 DƯƠNG THANH VY CLB KHÁNH THI ACADEMY92 11:40 Chung kết Thiếu niên I FB Latin S,C,R,J

216 DƯƠNG THANH VY CLB KHÁNH THI ACADEMY190 19:23 Bán kết Thiếu niên I FE2 Latin C

217 TRẦN VIẾT PHÚ CLB KHÁNH THI ACADEMY37 09:08 Chung kết Thiếu niên F4 Latin S

217 TRẦN VIẾT PHÚ CLB KHÁNH THI ACADEMY92 11:40 Chung kết Thiếu niên I FB Latin S,C,R,J

217 TRẦN VIẾT PHÚ CLB KHÁNH THI ACADEMY95 11:58 Chung kết Thiếu niên I FE3 Latin J

217 TRẦN VIẾT PHÚ CLB KHÁNH THI ACADEMY190 19:23 Bán kết Thiếu niên I FE2 Latin C

219 QUÁCH XUÂN PHONG PHẠM ANH THƯ CLB KHÁNH THI ACADEMY68 10:08 Chung kết Trẻ C Latin C,R,J

219 QUÁCH XUÂN PHONG PHẠM ANH THƯ CLB KHÁNH THI ACADEMY77 10:40 Chung kết Thanh niên E2 Latin C

219 QUÁCH XUÂN PHONG PHẠM ANH THƯ CLB KHÁNH THI ACADEMY83 11:06 Chung kết Thanh niên E3 Latin J

219 QUÁCH XUÂN PHONG PHẠM ANH THƯ CLB KHÁNH THI ACADEMY85 11:12 Chung kết Trẻ B Latin S,C,R,J

219 QUÁCH XUÂN PHONG PHẠM ANH THƯ CLB KHÁNH THI ACADEMY203 21:40 Chung kết Thanh niên A Latin S,C,R,P,J

220 VÕ LOAN ANH CLB KHÁNH THI ACADEMY11 08:20 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

220 VÕ LOAN ANH CLB KHÁNH THI ACADEMY90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

221 NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNGCLB KHÁNH THI ACADEMY11 08:20 Chung kết Thiếu nhi F2 Latin C

221 NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNGCLB KHÁNH THI ACADEMY90 11:36 Bán kết Thiếu nhi I FE2 Latin C

221 NGUYỄN THỊ THIÊN HƯƠNGCLB KHÁNH THI ACADEMY100 12:14 Chung kết Thiếu nhi I FE3 Latin J

222 NGUYỄN HOÀNG MINH HỒ NGỌC NAM PHƯƠNGCLB KHÁNH THI ACADEMY71 10:20 Chung kết Thanh niên D2 Latin R,J

222 NGUYỄN HOÀNG MINH HỒ NGỌC NAM PHƯƠNGCLB KHÁNH THI ACADEMY74 10:32 Chung kết Thanh niên E1 Latin R

222 NGUYỄN HOÀNG MINH HỒ NGỌC NAM PHƯƠNGCLB KHÁNH THI ACADEMY149 15:40 Chung kết Thanh niên B Latin S,C,R,J

224 Nguyên thanh lôc Bui thi hương Clb lê anh 182 17:04 Chung kết Thanh niên B Standard W,T,SF,Q

224 Nguyên thanh lôc Bui thi hương Clb lê anh 204 21:50 Chung kết Thanh niên A StandardW,T,VW,SF,QV
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